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	BỘ NỘI VỤ
Số:         /TTr-BNV
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày     tháng 5 năm 2020


TỜ TRÌNH

Về dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 
của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Văn bản số 2609/VPCP-TCCV ngày 04/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định về chính sách tinh giản biên chế theo trình tự, thủ tục rút gọn, Bộ Nội vụ đã dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế  (sau đây viết tắt là Nghị định số 108/2014/NĐ-CP) và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định số 113/2018/NĐ-CP) gửi lấy ý kiến tham gia của các cơ quan Trung ương (Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ) và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở ý kiến tham gia của 26 cơ quan Trung ương
 và 57 địa phương
, Bộ Nội vụ đã tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định gửi Bộ Tư pháp thẩm định.
Căn cứ ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại Văn bản số… ngày /  /2020, Bộ Nội vụ đã nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 113/2018/NĐ-CP
Thực hiện chủ trương tiếp tục tinh giản biên chế tại Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư, không đáp ứng được yêu cầu công việc, không thể bố trí sắp xếp công tác khác trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời đã phân cấp cho các Bộ, ngành, địa phương chủ động trong việc thực hiện tinh giản biên chế.
Tuy nhiên, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2020) nên một số quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP không còn phù hợp, cụ thể như sau:
1. Về đối tượng tinh giản biên chế là cán bộ, công chức qua phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực quy định tại điểm d, đ khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP) không còn phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 vì theo Luật này thì không còn quy định xếp loại chất lượng cán bộ, công chức theo mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực (bỏ cụm từ “nhưng còn hạn chế về năng lực”).
2. Về tuổi thực hiện chính sách về hưu trước tuổi và tuổi tính trợ cấp hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6, khoản 7 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP); tuổi thực hiện chính sách thôi việc ngay quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; tuổi không được thực hiện chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đều căn cứ vào quy định về tuổi nghỉ hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên điểm a khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động năm 2019 đã sửa đổi, bổ sung Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (tuổi nghỉ hưu đối với nam tối đa là 62 tuổi, tuổi nghỉ hưu đối với nữ tối đa là 60 tuổi), nên các quy định nêu trên không còn phù hợp với Bộ luật Lao động năm 2019.
Từ các quy định nêu trên, thì việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP cho phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 và Bộ luật Lao động năm 2019 là cần thiết, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
II. NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP gồm 03 điều (Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP; Điều 2 quy định về hiệu lực thi hành; Điều 3 quy định về trách nhiệm thi hành). Trong đó có những nội dung cơ bản như sau: 

1. Về đối tượng tinh giản biên chế là cán bộ, công chức (Khoản 1 Điều 1)
Kế thừa quy định còn phù hợp tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, nên dự thảo Nghị định chỉ sửa đổi đối với đối tượng tinh giản biên chế là cán bộ, công chức thông qua việc đánh giá, phân loại hằng năm được xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực để bảo đảm phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019, nên đã sửa đổi điểm d, đ khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP như sau:
· Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhưng không thể bố trí việc làm khác
·  Có 02 liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác.
Tuy nhiên, do kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, nên khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và khoản 2, khoản 3 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP.
2. Về chính sách tinh giản biên chế 
Kế thừa quy định còn phù hợp tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, dự thảo Nghị định chỉ sửa đổi đối với quy định liên quan đến tuổi để thực hiện chính sách về hưu trước tuổi và tuổi tính trợ cấp hưởng chính sách về hưu trước tuổi; tuổi thực hiện chính sách thôi việc ngay; tuổi không được thực hiện chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước để bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 169 và Điều 219 của Bộ luật Lao động năm 2019, cụ thể như sau:

a) Về chính sách về hưu trước tuổi (Khoản 2 Điều 1)
- Về tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi: Thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019.

- Về tuổi để tính trợ cấp: Đối tượng tinh giản biên chế nếu có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:
+ Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;
+ Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại khoản 2, 3 Điều 169 Bộ luật Lao động;
+ Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp ½ (một phần hai) tháng tiền lương.
+ Đối tượng tinh giản biên chế nếu có tuổi đời thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Khoản 2, 3 Điều 169 Bộ luật Lao động thì không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.
Theo đó, khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và khoản 6, 7 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP.

b) Về chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước (Khoản 3 Điều 1)

Sửa đổi quy định về tuổi không áp dụng chính sách này như sau: những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế có tuổi đời thấp hơn tối đa đủ 3 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên; những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế có tuổi đời thấp hơn tối đa đủ 3 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.
Theo đó, khoản 3 Điều 1 dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

c) Về chính sách thôi việc ngay (Khoản 4 Điều 1): Sửa đổi quy định về tuổi để thực hiện chính sách thôi việc ngay như sau: “Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này có tuổi tối đa thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này hoặc  có tuổi tối đa thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này”.
Theo đó, khoản 4 Điều 1 dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

3. Về hiệu lực thi hành của Nghị định: Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Đối với các quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 1 của Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 để bảo đảm phù hợp với hiệu lực thi hành của Bộ luật Lao động năm 2019.
III. GIẢI TRÌNH VÀ TIẾP THU Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP 
...

IV. VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ

…

Bộ Nội vụ kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng;

- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng; 
- Lưu VT, TCBC (05 bản).
	BỘ TRƯỞNG
Lê Vĩnh Tân


� 07 cơ quan Trung ương chưa gửi ý kiến tham gia: Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc


� 06 địa phương chưa gửi ý kiến tham gia: Gia Lai, Phú Yên, Nghệ An, Lào Cai, Thái Bình, Hải Dương
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